
Thực hiện

 tháng 8/2017

Ước

 tháng 9/2017

Cộng dồn 09 

tháng năm 

2017

Tháng 

này/tháng 

trước

Cộng dồn/ 

cùng kỳ

A 1 2 3 4 5=2/1 6=3/4

Tổng số      2.107.939,6       2.132.751,2      18.199.724,0     16.512.867,9            101,18            110,22 

I. Phân theo loại hình kinh tế

1. Kinh tế Nhà nước 192.426,0        193.230,0        1.742.972,0            1.262.682,9            100,42            138,04 

2. Kinh tế tập thể 1.254,0            1.253,5            14.977,3                      22.009,9              99,96              68,05 

3. Kinh tế cá thể 977.111,1        989.466,3        8.471.207,6            8.028.764,3            101,26            105,51 

4. Kinh tế tư nhân 919.120,5        930.429,4        7.800.600,8            7.018.766,6            101,23            111,14 

5. Kinh tế vốn đầu tư nước 

ngoài 18.028,0          18.372,0          169.966,3                  180.644,2            101,91              94,09 

II. Phân theo ngành kinh tế                       -   

     1.Thương nghiệp      1.841.860,2       1.865.826,6      15.901.820,4     14.381.927,6            101,30            110,57 

     2. Lưu trú và ăn uống         184.762,2          185.088,7        1.579.932,3       1.456.661,2            100,18            108,46 

     3. Du lịch lữ hành             4.411,2              4.280,8             35.236,0            21.071,6              97,04            167,22 

     4. Dịch Vụ           76.906,0            77.555,1           682.735,3          653.207,5            100,84            104,52 

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng tháng 9 năm 2017 và 9 tháng năm 2017

(Chi tiết ngành, thành phần)

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU

Năm 2017
Thực hiện 09 

tháng năm 

2016

So sánh (%)


